TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI THÁNG 11 -  NĂM  2015

1. Giá trị sản xuất công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp: 

Ước thực hiện tháng 11 năm 2015 đạt 69,589 tỷ đồng, lũy kế 719,722 tỷ đồng, (Giá so sánh 2010: 791,897 tỷ đồng), đạt 86,55 % kế hoạch và tăng 6,94 % so với cùng kỳ, trong đó khối Hợp tác xã giảm 6,89 %; Hộ sản xuất cá thể giảm 1,76 % ; DN Tư nhân tăng 35,40 % ; Công ty TNHH và Cổ Phần tăng 10,37 % so với cùng kỳ. Các ngành tăng cao so với cùng kỳ gồm: ngành sản xuất phương tiện vận tải khác (tăng 1.082,56 %); ngành sản xuất sản phẩm từ khoáng chất phi kim loại khác (tăng 78,13 %); ngành công nghiệp chế biến, chế tạo (tăng 34,04 %); ngành sản xuất, chế biến thực phẩm (tăng 32,87 %); ngành sản xuất đầu lọc thuốc lá (tăng 25,48 %). Bên cạnh đó có những ngành giảm mạnh như : ngành in, sao chép bản ghi các loại (giảm trên 58 %); ngành sản xuất giường tủ bàn ghế (giảm trên 53 %). Giá trị sản xuất ngành công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn tăng 6,94 % so với cùng kỳ. 

ĐVT: Tỷ đồng

	CHỈ TIÊU
	Kế hoạch 2015
	Thực hiện 11 tháng  2014
	Chính thức tháng 10/2015
	Ước thực hiện tháng 11/2015
	Lũy kế từ đầu năm đến tháng báo cáo
	Tỷ lệ so sánh (%)

	
	
	
	
	
	
	Kế hoạch
	Kỳ trước
	Cùng kỳ

	A
	1
	2
	3
	4
	5
	6=5/1
	7=4/3
	8=5/2

	GTSX (GCĐ)
	831,600
	673,040
	68,802
	69,589
	719,722
	86,55
	101,14
	106,94

	Phân theo TPKT
	
	
	
	
	
	
	
	

	- Kinh tế tập thể (HTX)
	
	5,107
	0,622
	0,631
	4,755
	 
	101,45
	93,11

	- Kinh tế cá thể (Hộ cá thể)
	
	273,999
	25,019
	25,376
	269,178
	 
	101,43
	98,24

	- Kinh tế tư nhân (DNTN)
	
	43,950
	4,840
	6,078
	59,507
	 
	125,57
	135,40

	- Kinh tế tư nhân (Cty TNHH & CP) 
	
	349,984
	38,320
	37,505
	386,281
	 
	97,87
	110,37


2. Tổng doanh thu thương mại - dịch vụ: 
Ước tháng 11 năm 2015 đạt 1.251,256 tỷ đồng, lũy kế đạt 11.658,131 tỷ đồng tăng 28,38 % so với cùng kỳ và đạt 93,72%  kế hoạch, trong đó: Hợp tác xã đạt 69,140  tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 0,59 % , tăng 72,60 %; Hộ cá thể đạt  1.596,404 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 13, 69%, tăng 20,38% ; Cty TNHH, Cty Cổ Phần và DNTN đạt 9.992,587 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 85,71 %, tăng 29,53 % so với cùng kỳ. Mức tăng cụ thể của các ngành như sau:

- Thương mại: 9.148,420 tỷ đồng, chiếm 78,47 % trong tổng doanh thu, tăng 30,17 % so với cùng kỳ (trong đó bán buôn: 5.182,865 tỷ đồng; bán lẻ: 3.965,555 tỷ đồng);

- Khách sạn - Nhà hàng : 464,432 tỷ đồng, chiếm  3,98 %, tăng 18,79 % so với cùng kỳ;

- Dịch vụ khác: 2.045,279 tỷ đồng, chiếm 17,23 %, trong đó dịch vụ Cảng: 1.424,285 tỷ đồng, chiếm  12 % và tăng 22,51 % so với cùng kỳ. 

ĐVT: Tỷ đồng
	CHỈ TIÊU
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	Kế hoạch
	Kỳ trước
	Cùng kỳ

	A
	1
	2
	3
	4
	5
	6=5/1
	7=4/3
	8= 5/2

	I.TỔNG MỨC BÁN RA
	12.439,553
	9.080,960
	1.248,358
	1.251,256
	11.658,131
	93,72
	100,23
	128,38

	1. Hợp tác xã
	
	40,058
	9,149
	6,841
	69,140
	 
	74,77
	172,60

	2. Hộ cá thể
	
	1.326,160
	165,984
	166,347
	1.596,404
	 
	100,22
	120,38

	3. Cty TNHH, Cty C.phần và DNTN
	
	7.714,742
	1.073,225
	1.078,068
	9.992,587
	 
	100,45
	129,53

	II.PHÂN THEO NGÀNH KINH TẾ
	12.439,553
	9.080,960
	1.248,358
	1.251,256
	11.658,131
	93,72
	100,23
	128,38

	1. Thương mại
	
	7.028,205
	1.015,431
	1.016,442
	9.148,420
	
	100,10
	130,17

	- Bán buôn
	
	3.975,049
	549,096
	549,205
	5.182,865
	
	100,02
	130,38

	- Bán lẻ
	
	3.053,156
	466,335
	467,237
	3.965,555
	
	100,19
	129,88

	2. Khách sạn – Nhà hàng
	
	390,983
	45,123
	45,562
	464,432
	
	100,97
	118,79

	3. DV khác
	
	1.661,772
	187,804
	189,252
	2.045,279
	
	100,77
	123,08

	Trong đó: DV Cảng
	
	1.162,620
	145,657
	145,785
	1.424,285
	
	100,09
	122,51


Kim ngạch xuất, nhập khẩu

* Xuất khẩu:

Tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa ước thực hiện 11 tháng năm 2015 là 215,295 triệu USD, giảm 17,59 % so với cùng kỳ, mặt hàng xuất khẩu chủ yếu là Rau quả, Cà phê, Gạo, Hạt điều, Hạt tiêu và một số nông sản khác, cụ thể: Rau quả 1.188 tấn, Hạt điều 412 tấn, Cà phê 7.952 tấn, Gạo 3.544 tấn, Hạt tiêu 39.421 tấn.

* Nhập khẩu:

Nhập khẩu hàng hóa ước thực hiện 11 tháng năm 2015 là 197,151 triệu USD, tăng 20,83 % so với cùng kỳ. Nhập khẩu chủ yếu là các mặt hàng: Máy móc thiết bị, chất dẻo, phụ liệu thuốc lá, sắt thép

